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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC ________ 

 
Số: 2213/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 249/TTr-CP ngày 03/11/2011, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 176 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-CTN  

ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước) 
 

1. Tạ Vân Anh, sinh ngày 02/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Eisenberger Str 79A, 07629 Hermsdorf 
 

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Thị Bích Hường, sinh ngày 20/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Wallersheimer Weg 30-32 56070 Koblenz 
Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

3. Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 15/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Wallersheimer Weg 30-32 56070 Koblenz 
Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

4. Phạm Đức Việt, sinh ngày 09/10/1984 tại Đức 
Hiện trú tại: Stein Hardenberg Str146 22045 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

5. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 29/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Herberich Str74 56070 Koblenz 
 

Giới tính: Nam 

6. Phạm Thúy Hà, sinh ngày 15/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ander Munle 8, 26556 Westerholt 
 

Giới tính: Nữ 

7. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 29/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ander Munle 8, 26556 Westerholt 
 

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Võ Sơn, sinh ngày 19/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Braunschweiger Str 2b, 30880 Laatzen 
 

Giới tính: Nam 

9. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 02/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hundsmuhler Str120a, 26131 Oldenburg 
 

Giới tính: Nam 

10. Phạm Thu Phương, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Graf-Anton Str2- 88099 Neukirch 
Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

11. Lương Thu An, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Roonstr 36, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nữ 
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12. Lê Thùy Linh, sinh ngày 11/3/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr 19a 28857 Syke 
 

Giới tính: Nữ 

13. Lê Tiến Đức, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr 19a, 28857 Syke 
 

Giới tính: Nam 

14. Đặng Phương Anh, sinh ngày 10/02/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Post str51 - 46562 Voerde 
 

Giới tính: Nữ 

15. Đặng Lan Phương, sinh ngày 10/12/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Post Str 51 46562 Voerde 
 

Giới tính: Nữ 

16. Lê Duy Tuấn, sinh ngày 27/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Krusenschlopp 16, Vechta 49377  
 

Giới tính: Nam 

17. Nguyễn Ngọc Thanh Mai, sinh ngày 31/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Martmannstr 41, 67063 Ludwigshafen 
 

Giới tính: Nữ 

18. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 18/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: GoHingerstrabe 7 - 31061 Alfeld 
 

Giới tính: Nam 

19. Võ Ngọc Quyên, sinh ngày 24/10/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Reiterstrasse 14, 76829 Landau 
 

Giới tính: Nữ 

20. Lương Bích Hà, sinh ngày 19/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Allee Str2 - 25761 Busum 
 

Giới tính: Nữ 

21. Lương Steffan, sinh ngày 24/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Alleestr 2 - 25761 Busum 
 

Giới tính: Nam 

22. Bùi Hạnh Mỹ, sinh ngày 22/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Steinmetzweg 1 - 92331 Parsberg 
 

Giới tính: Nữ 

23. Phạm Thanh Hưng, sinh ngày 07/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Amstadtgraben Str43, 56626 Andernach 
 

Giới tính: Nam 

24. Phạm Văn Thắng, sinh ngày 08/3/1965 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Amstadtgraben Str43, 56626 Andernach 
 

Giới tính: Nam 

25. Vũ Thị Thiên Trang, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ginster Werg 31 - 55442 Stromberg 

Giới tính: Nữ 
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26. Vũ Sơn Tùng, sinh ngày 01/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Ginster Werg 31 - 55442 Stromberg 
 

Giới tính: Nam 

27. Đào Minh Tuấn, sinh ngày 24/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Lilo Herrmann Str5 99086 Erfurt Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

28. Phan Việt Thái, sinh ngày 24/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm Kulz Str07, 04552 Borna 
Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

29. Trần Hoài Nam, sinh ngày 25/8/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Max Eyth Str12 - 73230 Kirhheim Unter Teck 
 

Giới tính: Nam 

30. Hoàng Vân Anh, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf Ellenborn 28 - 55765 Birkenfeld 
 

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 27/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Muhlenstr 27 - 76275 Ettlingen 
 

Giới tính: Nữ 

32. Hoàng Xuân Long, sinh ngày 02/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hermannsteiner Str 74a - 35576 Wetslar 
 

Giới tính: Nam 

33. Hoàng Hà Minh, sinh ngày 08/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hermannsteiner Str 74a - 35576 Wetslar 
 

Giới tính: Nam 

34. Nguyễn Dung, sinh ngày 13/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Alberstr 18 - 79104 Freiburg 
 

Giới tính: Nữ 

35. Nguyễn Đình Thanh, sinh ngày 15/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: MerzLieber Str15 - 54329 Kornz 
 

Giới tính: Nam 
 

36. Vũ Thị Trà Mi, sinh ngày 05/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorfbach Str01 - 65589 Hadamar 
 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 01/3/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Geschwister Scholl Strabe 19 - 76726 
Germersheim 
 

Giới tính: Nữ 

38. Nguyễn Thế Hoàng, sinh ngày 07/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Geschwister Scholl Strabe 19 - 76726 
Germersheim 

Giới tính: Nam 
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39. Hoàng Thiên Trang, sinh ngày 05/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Morfelder Land Str 208- 60598 Frankfurt 
am.Main 
 

Giới tính: Nữ 

40. Phan Thanh Việt, sinh ngày 05/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Karl Str 57 - 63065 Offenbach/m 
 

Giới tính: Nam 

41. Lê Hoàng Mỹ Duyên, sinh ngày 29/10/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str 18, 58135 Hagen 
 

Giới tính: Nữ 

42. Trần Martin, sinh ngày 31/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Mergelgrund 7A - 27793 Wildeshausen 
 

Giới tính: Nam 

43. Hoàng Thanh Bảo Hân, sinh ngày 16/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Borgholzhemsener Str 09 - 49324 Melle 
Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

44. Vũ Ngọc Linh, sinh ngày 29/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Rathaus Str38 - 98597 Breitungen 
 

Giới tính: Nam 

45. Đặng Tuấn Vũ, sinh ngày 15/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Hofgeismarer Str 06 - 07422 Bad Blankenburg 
 

Giới tính: Nam 

46. Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh ngày 14/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Blucher Str 18 - 63071 Offenbach am Main 
 

Giới tính: Nam 

47. Nguyễn Gia Hân, sinh ngày 20/8/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Blucher Str 18 - 63071 Offenbach am Main 
 

Giới tính: Nữ 

48. Trần Y Minh, sinh ngày 18/12/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Weckerun Str 7, 65929 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nam 

49. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 13/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Peterstorstrasse 11 - 56410 Montahaur 
 

Giới tính: Nam 

50. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 31/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Chemnitzer Str 4 - 04643 Geithain 
 

Giới tính: Nữ 

51. Lương Đức Chiến, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Str 94, 90762 Furth 
 

Giới tính: Nam 

52. Đinh Thị Thùy Dương, sinh ngày 29/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ippesheimer Weg 3, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nữ 
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53. Đỗ Thị Linh Ngọc, sinh ngày 09/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hegger Str 57, 45525 Hattingen Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

54. Bùi Nguyễn Hải An, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: St Wolfgang Str 11 - 95445 Bayreuth 
 

Giới tính: Nam 

55. Bùi Thị Hồng Vân Vanessa, sinh ngày 03/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kurt-Schumacher Str 34 - 82256 Furstenfeldbruck 
 

Giới tính: Nữ 

56. Trần Thu Hồng, sinh ngày 14/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lietbargredder 6, 22115 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

57. Nguyễn Tuyết Mai Lina, sinh ngày 30/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 1, 56626 Andernach 
 

Giới tính: Nữ 

58. Nguyễn Minh Vương, sinh ngày 24/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Oberamthofstr9 - 77815 Buhl 
 

Giới tính: Nam 

59. Chảo Cao Liên, sinh ngày 25/3/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Weissergasse 45, 56068 Koblenz 
 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 06/4/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Konrad Adenauer Ring 54 76767 Hagenbach 
Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

61. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 11/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Weyer Str 10, 42697 Solingen 
 

Giới tính: Nữ 

62. Hồ Thị Kiều Trang, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Remscheiler Str 17 - 40215 Dusseldorf 
 

Giới tính: Nữ 

63. Nghiêm Thảo Linh, sinh ngày 23/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Brockeswaldek Chaussee Str 2 - 27474 Cuxhaven 
 

Giới tính: Nữ 

64. Nghiêm Minh Đức, sinh ngày 25/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gorlitzer Str 5 - 26427 Esens 
 

Giới tính: Nam 

65. Nghiêm Thị Hoài Thu, sinh ngày 25/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gorlitzer Str 5 - 26427 Esens 
 

Giới tính: Nữ 

66. Nghiêm Đức Hải, sinh ngày 12/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Brockewaldr Chaussee Str 2 - 27474 Cuxhaven 

Giới tính: Nam 
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67. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 30/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kasseler Str 1/0302 - 99089 Erfurt 
 

Giới tính: Nữ 

68. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 26/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 19/04668/ Grimma 
 

Giới tính: Nam 

69. Nguyễn Ngọc Ly, sinh ngày 09/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Moosburger Strabe 22 - 92637 Weiden i.d.op7 
 

Giới tính: Nữ 

70. Phan Thảo My Lisa, sinh ngày 22/3/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm Kulz Str 07 04552 Borna 
 

Giới tính: Nữ 

71. Hồ Thu Khang, sinh ngày 09/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Baldinger Str 29 - 86720 Nordlingen 
 

Giới tính: Nam 

72. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 01/12/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Hossenweg 18, 56170 Bendorf 
 

Giới tính: Nữ 

73. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 29/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Lossenweg 18, 56170 Bendorf 
 

Giới tính: Nam 

74. Trịnh Thị Diệu Thoa, sinh ngày 21/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bert Brecht Str 30, 96515 Sonneberg 
 

Giới tính: Nữ 

75. Trịnh Tuấn Anh, sinh ngày 30/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Bert Brecht Str 30, 96515 Sonneberg 
 

Giới tính: Nam 

76. Nguyễn Phi Khanh Kathy, sinh ngày 16/12/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Annaberg Str 40 65931 F/M 
 

Giới tính: Nữ 

77. Vũ Việt Anh, sinh ngày 12/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Holz Str 01 - 99974 Muh/Hausen 
 

Giới tính: Nam 

78. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Virchowstr 7 76829 Landau 
 

Giới tính: Nữ 

79. Phùng Hoàng Hải, sinh ngày 09/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Virchowstr 5 42549 Velbert 
 

Giới tính: Nam 

80. Trần Hoàng Duy Thomas, sinh ngày 14/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich Str 1-3 08393 Meerane 
 

Giới tính: Nam 

81. Nguyễn Quang Đức, sinh ngày 08/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Heer Str34 Vallendar 56179 Deutschland 

Giới tính: Nam 
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82. Trần Âu Việt, sinh ngày 23/02/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Steinweg 11 - 99974 Muhlhausen 
 

Giới tính: Nam 

83. Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 12/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Kasseler Str 7/0504 - 99089 Erfurt 
 

Giới tính: Nam 

84. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 15/7/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Brauhausgasse 33A 07381 Pobneck 
 

Giới tính: Nam 

85. Vũ Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 25/3/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Havengarden 17A 65189 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nữ 

86. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 08/4/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Immergarten 10, 23562 Cubectz 
 

Giới tính: Nam 

87. Nguyễn Thủy Kiều Anh, sinh ngày 03/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Kenn Strabe 50, 56818 Klotten 
 

Giới tính: Nữ 

88. Đào Anh Quân Bùi Kim, sinh ngày 02/01/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Markische Allee 188, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

89. Ngô Kim Ngân, sinh ngày 18/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Zum Legen Esch 18, 49838 Lengerich 
 

Giới tính: Nữ 

90. Dương Kevin Nhật Ánh, sinh ngày 16/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Beiden Langen Birken 7, 31535 Neustadt am 
Rbge 
 

Giới tính: Nam 

91. Đào Hồng Lê, sinh ngày 02/9/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr 258 53518 Adenau 
 

Giới tính: Nữ 

92. Vũ Nam Hải Milan, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Jakob Kneip Str21b - 55469 Simmern 
 

Giới tính: Nam 

93. Nguyễn Thanh Dũng, sinh ngày 12/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruckenstr 14 - 54470 Bernkastel - Kues 
 

Giới tính: Nam 

94. Vũ Hoài Sơn, sinh ngày 21/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Jakob Kneip Str21b - 55469 Simmern 
 

Giới tính: Nam 

95. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 29/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Pferdemarkt Str4 - 34117 Kassel 

Giới tính: Nữ 
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96. Lê Thanh Hùng, sinh ngày 13/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schott Str5 35390 Geiben 
 

Giới tính: Nam 

97. Lê Thanh Huyền, sinh ngày 04/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Schott Str5 35390 Geiben 
 

Giới tính: Nữ 

98. Nguyễn Vinh Yên, sinh ngày 19/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Schwarzwald Str21- 77694 Kehl 
 

Giới tính: Nữ 

99. Ngô Lê Kiều Trâm Susanne, sinh ngày 14/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Bonner Talweg 60, 53113 Bonn 
 

Giới tính: Nữ 

100. Hoàng Thị Minh An, sinh ngày 04/4/1963 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Virchow Str21, 44536 Lunen 
 

Giới tính: Nữ 

101. Cát Huy Nguyên, sinh ngày 11/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gallbrunnen Platz 1, 76669 Bad Schonborn 
 

Giới tính: Nam 

102. Tô Việt Đức, sinh ngày 25/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Plamotenring 44A -30823 Garbsen Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 

103. Tô Việt Khang, sinh ngày 15/6/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Planetenring 44A, 30823 Garbsen Hanovo 
 

Giới tính: Nam 

104. Nguyễn Thu An, sinh ngày 30/8/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Bernsteinstrabe 15-76461 Muggensturm 
 

Giới tính: Nữ 

105. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 02/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Karthauserstrabe 25, 54290 Trier 
 

Giới tính: Nữ 

106. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 02/12/1971 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Harburger Str 5 - 95444 Bayreuth 
 

Giới tính: Nữ 

107. Nguyễn Đặng Xuân Thinh, sinh ngày 08/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Harburger Str 5 - 95444 Bayreuth 
 

Giới tính: Nam 

108. Nguyễn Đặng Minh Hoàng, sinh ngày 13/7/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Harburger Str 5 - 95444 Bayreuth 
 

Giới tính: Nam 

109. Nguyễn Lan Nhi, sinh ngày 13/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rohrbach Str5, 38875 Elbingerade 
 

Giới tính: Nữ 

110. Nguyễn Huyền Mi, sinh ngày 09/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Rohrbachstrabe 5, 38875 Elbingerode 

Giới tính: Nữ 
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111. Ngô Phương Nhị, sinh ngày 25/10/1971 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Am Kaltenborn 61462 Konigstein 
 

Giới tính: Nữ 

112. Ngô Julia Tuyết Trinh, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudolf Wahrendorffstr 43 - 31319 Sehnde 
 

Giới tính: Nữ 

113. Bùi Ngọc Mai, sinh ngày 21/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Lowetscher Str61 - 99089 Erfurt 
 

Giới tính: Nữ 

114. Lâm Huyền Trang Stephanie, sinh ngày 14/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Leinfeld Str 7, 84034 Landshut 
 

Giới tính: Nữ 

115. Lê Anh Sơn, sinh ngày 09/4/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Phillpp Scheidemann Str4, 67071 Ludwighafen 
 

Giới tính: Nữ 

116. Trương Anh Lê, sinh ngày 02/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Phillpp Scheidemann Str4, 67071 Ludwighafen 
 

Giới tính: Nữ 

117. Trần Ngọc Mai, sinh ngày 15/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Johnstr6, 64711 Erbach 
 

Giới tính: Nữ 

118. Nguyễn Đường Bình, sinh ngày 26/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Eisenbahnstr 79 52353 Duren Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

119. Tô Hải Chi, sinh ngày 08/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Mattenmoor Str8, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 

120. Đàm Thị Thu Hà, sinh ngày 27/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Gulisa Str79 - 56072 Koblenz 
 

Giới tính: Nữ 

121. Ngô Thị Thu Hà, sinh ngày 30/12/1979 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Prager Str 57, 53117 Bonn Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

122. Mai Thế Sơn, sinh ngày 26/7/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktstr 21 56564 Neu wied 
 

Giới tính: Nam 

123. Mai Thế Duy, sinh ngày 27/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktstr 21 56564 Neu wied 
 

Giới tính: Nam 

124. Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 25/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Main Str1 65428 Russelsheim 
 

Giới tính: Nam 

125. Nguyễn Lệ Mai, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bergisch 6 Ladbachersh 1020 - 51069 Kohln 

Giới tính: Nữ 
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126. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 11/01/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rotlint Str64, 60316 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nam 

127. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/11/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Rotlinkstr 64 60316 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nữ 

128. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 03/3/1995 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rebhuhn Weg 4 - 49186 Bad Iburg 
Deutschland 
 

Giới tính: Nữ 

129. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 26/10/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Freiherr Vom Stein 1 - 65439 Florsheim 
 

Giới tính: Nữ 

130. Nguyễn Duy, sinh ngày 24/7/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Papierer Str 40, 84034 Landshut Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

131. Vương Thu Hà Claudia, sinh ngày 29/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulstrase 5, 38465 Brome 
 

Giới tính: Nữ 

132. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 30/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Weberstrabe 11 - 31582 Nienburg Deuschland 
 

Giới tính: Nữ 

133. Bạch Thùy Trang, sinh ngày 27/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Tennisplatz 1 - 54634 Bitburg 
 

Giới tính: Nữ 

134. Trần Mạnh Hùng, sinh ngày 20/11/1961 tại Cao Bằng 
Hiện trú tại: Kramer Str 5 30159 Hannover 
 

Giới tính: Nam 

135. Nguyễn Phúc Minh, sinh ngày 12/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Klarastr 15 - 04229 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

136. Vũ West Marry, sinh ngày 08/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Industriesstrabe 39c 84030 Ergoeding 
 

Giới tính: Nữ 

137. Vũ West Many, sinh ngày 27/6/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Industriesstrabe 39c 84030 Ergoeding 
 

Giới tính: Nam 

138. Hoàng Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Theoder Heuss Str2 69469 Weinheim 
 

Giới tính: Nữ 

139. Tống Hồng Đối, sinh ngày 09/10/1947 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Kolnerstr 135 53840 Troisdorf 
 

Giới tính: Nam 

140. Nguyễn Anh Kha, sinh ngày 25/9/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Arndt Str 10 77815 Buhl 

Giới tính: Nam 
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141. Nguyễn Văn Thọ, sinh ngày 20/8/1958 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Dammstr 12 31134 Hildesheim 
 

Giới tính: Nam 

142. Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung, sinh ngày 06/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Dammstr 12 31134 Hildesheim 
 

Giới tính: Nữ 

143. Bành Hồ Phi, sinh ngày 18/10/1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Philipsborn Str 34 30165 Hannover 
 

Giới tính: Nam 

144. Thái Gia Linh, sinh ngày 09/5/2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Guts Muths Str 9 30165 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

145. Vũ Tanja Gia Hân, sinh ngày 10/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hoher Weg 1 - 37574 Einbeck 
 

Giới tính: Nữ 

146. Trần Đỗ Nguyện, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Buchenbronner Str 11, 73061 Ebersbach 
 

Giới tính: Nam 

147. Vũ Đức Mạnh, sinh ngày 23/11/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Kneipp Str 1 89407 Dillingen a.d. Donau 
 

Giới tính: Nam 

148. Vũ Đức Việt, sinh ngày 03/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Kneipp Str 1 89407 Dillingen a.d. Donau 
 

Giới tính: Nam 

149. Vũ Thị Kim Mai, sinh ngày 20/7/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Kneipp Str 1 89407 Dillingen a.d. Donau 
 

Giới tính: Nữ 

150. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 27/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Laves Str 61 - 30159 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

151. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 19/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Laves Str 61 - 30159 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

152. Trần Nguyên Bách, sinh ngày 29/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kreisverwaltungs Referat Munchen Deutschland 
 

Giới tính: Nam 

153. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 25/6/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Stolze Schrey 12 67547 Worms 
 

Giới tính: Nam 

154. Nguyễn Thùy Chi, sinh ngày 21/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gopen Strabe 8 - 06526 Sangerhausen 
Deutschland 

Giới tính: Nữ 
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155. Nghiêm Thị Thu Phương, sinh ngày 11/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Homburger Landstr 342 60433 Frankfurt am 
main 
 

Giới tính: Nữ 

156. Nghiêm Hương Giang, sinh ngày 21/4/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Homburger Landstr 342 60433 Frankfurt am 
main 
 

Giới tính: Nữ 

157. Ngô Huỳnh Phương Linh Thảo, sinh ngày 28/6/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Priebnitz Str 7, 65203 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nữ 

158. Nguyễn Tuấn Huy, sinh ngày 19/7/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schumannstr 69, 60325 Frankfurt/M 
 

Giới tính: Nam 

159. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 14/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr 28, 49824 Emlichheim 
 

Giới tính: Nam 

160. Bùi Bích Phương, sinh ngày 27/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Mozart str 12, 26197 Anlhorn 
 

Giới tính: Nữ 

161. Chung Di Văn, sinh ngày 29/5/1979 tại Tp Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Schaffelhofer Weg 27 - 45277 Essen 
 

Giới tính: Nữ 

162. Đặng Thành Trung, sinh ngày 02/7/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Handelstr 1, 49196 Bad Laer 
 

Giới tính: Nam 

163. Nguyễn Thị Diễm Kỳ Sylvia, sinh ngày 30/4/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Breslauer Str 15, 37574 Einbeck 
 

Giới tính: Nữ 

164. Nguyễn Diễm My Lisa, sinh ngày 30/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Breslawer Str 15 - 37574 Einbeck 
 

Giới tính: Nữ 

165. Trịnh Thùy Ngân, sinh ngày 12/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Muhlenstrasse 67 13187 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

166. Võ Kiều Diễm, sinh ngày 08/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 124, 67574 Osthofen 
 

Giới tính: Nữ 

167. Võ Kim Ngân, sinh ngày 28/10/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 124, 67574 Osthofen 
 

Giới tính: Nữ 

168. Huỳnh Lê Quốc Việt, sinh ngày 06/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Julius Kieger Str 50, 66119 Saabrucken 

Giới tính: Nam 
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169. Lê Công Thiện Đức, sinh ngày 19/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Konrad Adenauer Allee 32 - 93051 Regensburg 
 

Giới tính: Nam 

170. Ngô Tiến Thùy Trang, sinh ngày 05/11/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Heinrich Wieland Str 173 - 81735 Munchen 
 

Giới tính: Nữ 

171. Ngô Tiến An, sinh ngày 30/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Heinrich Wieland Str 173 - 81735 Munchen 
 

Giới tính: Nam 

172. Khương Đức Duy, sinh ngày 07/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bleicher Str 16, 27793 Wildeshausen 
 

Giới tính: Nam 

173. Nguyễn Hải Ly, sinh ngày 02/7/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grungurtel Str 122, 50996 Kohn 
 

Giới tính: Nữ 

174. Nguyễn Trí Hiếu, sinh ngày 21/4/1988 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: August Bebel Str 1 - 08412 Werdau 
 

Giới tính: Nam 

175. Trịnh Phước Minh Trí, sinh ngày 06/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Parallelweg 33 - 54329 Konz 
 

Giới tính: Nam 

176. Đặng Thị Bạch Yến, sinh ngày 07/7/1964 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Scharnhorst Strasse 33, D-65195 Wiesbaden. 

Giới tính: Nữ 

 
 
 


